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Tên nghề đào tạo: SỬA CHỮA XE MÁY
Trình độ đào tạo: Sơ cấp
Hình thức đào tạo: Chính quy (Tín chỉ)
Đối tượng tuyển sinh:
	  + Có sức khỏe tốt
	+ Đủ 15 tuổi trở lên
	+ Hoặc Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương
Thời gian đào tạo: 03 tháng
Số lượng môn học: 03
Chứng chỉ sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1. Kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ:
	1.1. Kiến thức
· Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các hệ thống, cơ cấu trên xe máy.
· Biết phương pháp kiểm tra, sửa chữa từng chi tiết trong cụm giàn đầu, hệ thống đánh lửa, cung cấp hòa khí và hệ thống đánh lửa trên xe máy.
· Biết cấu tạo, nguyên lý hoạt động các thiết bị điện trên xe máy.
· Biết quy trình kiểm tra, sửa chữa thiết bị điện trên xe máy.
· Sử dụng dụng cụ đồ nghề đúng và thực hiện thành thạo cho từng công việc, xe máy cụ thể.
· Trình bày được cấu tạo, hoạt động và an toàn của các thiết bị điện trên xe máy.
· Trình bày được phương pháp kiểm tra, sửa chữa từng thiết bị và toàn bộ hệ thống điện trên xe máy.
· Trình bày và vẽ được sơ đồ từng hệ thống điện điện và sơ đồ hệ thống điện trên xe máy.
	1.2. Kỹ năng 
· Thực hiện thành thạo tháo, ráp, kiểm tra, hiệu chỉnh và sửa chữa những hư hỏng cụm giàn đầu, hệ thống đánh lửa, cung cấp hòa khí và hệ thống đánh lửa trên xe máy.
· Tháo, ráp, kiểm tra, hiệu chỉnh và sửa chữa được những hư hỏng của từng hệ thống điện trên các loại xe máy.
	1.3. Năng lực tự chủ
· Chủ động trong thực hiện nhiệm vụ sửa chữa xe máy, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn cho người và thiết bị.
2. Cơ hội việc làm: 
- Có thể làm việc trong các cửa hàng, đại lý các hãng xe gắn máy;
- Có thể làm việc trong các hãng lắp ráp xe gắn máy.
II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU: 
1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:
	- Thời gian đào tạo: 03 tháng
	- Thời gian học tập: 12 tuần
	- Thời gian thực học tối thiểu: 300 giờ (12 tín chỉ)
2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:
	- Thời gian học các môn học đào tạo nghề: 300 giờ
	- Thời gian học lý thuyết: 60 giờ; Thời gian học thực hành: 232 giờ
III. DANH MỤC MÔN HỌC ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN: 
	Mã      môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	DLS101
	Sửa chữa xe máy căn bản
	3(1,2,3)
	75
	15
	58
	2

	DLS102
	Sửa chữa xe máy nâng cao
	5(2,3,6)
	120
	30
	87
	3

	DLS103
	Sửa chữa hệ thống điện xe máy
	4(1,3,3)
	105
	15
	87
	3

	
	Tổng cộng
	12
	300
	60
	232
	8


IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC ĐÀO TẠO
A. TÊN MÔN HỌC: SỬA CHỮA XE MÁY CĂN BẢN
Mã môn học: DLS101
Thời gian thực hiện môn học: 75 giờ (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 58 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC
· Vị trí: Là môn học được hướng dẫn học tập đầu tiên trong chương trình Sửa chữa xe máy trình độ sơ cấp.
· Tính chất: Là môn học trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng căn bản về cấu tạo, hoạt động, cách sửa chữa các hư hỏng thông thường trên xe máy, tạo nền tảng tay nghề cho người học trở thành người thợ sửa chữa xe máy.
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC
· Kiến thức:
Học xong môn học này, người học có khả năng:
· Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các hệ thống, cơ cấu trên xe máy.
· Biết phương pháp kiểm tra, sửa chữa từng chi tiết trong cụm giàn đầu, hệ thống đánh lửa, cung cấp hòa khí và hệ thống đánh lửa trên xe máy.
· Kỹ năng nghề và kỹ năng cần thiết khác:
+ Sử dụng dụng cụ đồ nghề đúng và thực hiện thành thạo cho từng công việc, xe máy cụ thể.
+ Thực hiện thành thạo tháo, ráp, kiểm tra, hiệu chỉnh và sửa chữa những hư hỏng cụm giàn đầu, hệ thống đánh lửa, cung cấp hòa khí và hệ thống đánh lửa trên xe máy.
+ Thực hiện thành thạo việc tháo, ráp các loại xe máy.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
       Chủ động thực hiện nhiệm vụ sửa chữa xe máy, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn cho người và thiết bị.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC
    1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:







	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra



	1. 
	Bài 1: Khái niệm về xe máy (GM)
1.1. Khái niệm về xe gắn máy
1.2. Khái niệm về động cơ
1.3. Phân loại động cơ và xe gắn máy
1.4. Một số dụng cụ thường dùng trong công tác sửa chữa
1.5. An toàn lao động trong sửa chữa
	4
	2
	2
	

	2. 
	Bài 2: Nguyên lý làm việc của động cơ
2.1  Các danh từ liên quan
2.2  Nguyên lý động cơ 4 thì
	4
	3
	1
	

	3. 
	Bài 3: Hệ thống phân phối khí
3.1  Công dụng
3.2  Cấu tạo hệ thống phân phối khí ở động cơ 4 thì
3.3  Hoạt động của hệ thống
3.4  Cân cam chỉnh xú-páp
	2
	1
	1
	

	4. 
	Bài 4: Kiểm tra, sửa chữa hệ thống phân phối khí
4.1  Kiểm tra xu páp      
4.2  Kiểm tra cốt cam
	2
	1
	1
	 

	5. 
	Bài 5: Kiểm tra, sửa chữa hệ thống phân phối khí xe Cub 

	4
	 
	4
	 

	6. 
	Bài 6: Kiểm tra, sửa chữa hệ thống phân phối khí xe Dream, Wave 
	2
	 
	2
	 

	7. 
	Bài 7:Kiểm tra, sửa chữa cụm piston, bạc, xylanh trên xe máy
7.1  Piston
7.2  Thân Piston
7.3  Trục piston 
7.4  Xéc-măng 
7.5  Kiểm tra xy lanh
7.6  Kiểm tra piston
	4
	1
	3
	

	8. 
	Bài 8: Kiểm tra, sửa chữa cụm piston, bạc, xylanh xe Dream 
	2
	 
	2
	 

	9. 
	Bài 9: Kiểm tra, sửa chữa cụm piston, bạc, xylanh xe Wave 
	2
	 
	2
	 

	10. 
	Bài 10: Kiểm tra, sửa chữa cụm piston, bạc, xylanh xe Yamaha 
	2
	 
	2
	 

	11. 
	Bài 11: Hệ thống đánh lửa điện tử bằng vít lửa
11.1  Công dụng, phân loại
11.2  Hệ thống đánh lửa điện từ bằng vít lửa (xe 80 về trước)
11.3  Các chi tiết trong mâm lửa (xe Cub 80) 
	3
	1
	1
	1

	12. 
	Bài 12: Hệ thống đánh lửa điện tử (CDI) 
12.1  Hệ thống đánh lửa điện dung CDI (Capacitor Discharge ignition)
12.2  Nguyên lý làm việc
	4
	1
	3
	 

	13. 
	Bài 13: Kiểm tra, đấu dây hệ thống đánh lửa trên các loại xe máy
	4
	2
	2
	

	14. 
	Bài 14: Kiểm tra, sửa chữa hệ thống cung cấp hòa khí
14.1  Cấu tạo chung hệ thống cung cấp hòa khí
14.2  Công dụng
14.3  Bộ chế hòa khí (BCHK) Xe GM
	4
	1
	2
	1

	15. 
	Bài 15: Kiểm tra, sửa chữa hệ thống nhiên liệu 
15.1  Bình xăng con bị chảy xăng dư - Điều chỉnh mực xăng
15.2  Xăng còn nhiều trong thùng nhưng không vào bình xăng con
15.3  Hòa khí dư xăng hoặc thiếu xăng
	4
	
	4
	

	16. 
	Bài 16:  Tháo, ráp máy 
Tháo, ráp máy HonDa Cub
16.1  Tháo, ráp máy HonDa 67, 68…
16.2  Tháo, ráp máy HonDa 90, 120 …
16.3  Tháo, ráp máy SuZuKi.

	28
	2
	26
	

	Cộng
	75
	15
	58
	2


   2. Nội dung chi tiết
Bài 1: Khái niệm về xe máy (GM)   				     Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
· Biết kết cấu chung của một xe máy.
· Biết nguyên lý hoạt động, cấu tạo chung của một động cơ xe máy 2 thì và 4 thì.
· Biết nhận dạng, phân loại các loại động cơ 2 thì và 4 thì trên xe máy.
· Biết cấu tạo tổng quát một động cơ và một xe máy.
· Phân biệt được các loại động cơ và xe  máy.
· Sử dụng được các loại dụng cụ đồ nghề để sửa xe máy.
2. Nội dung
1. Khái niệm về xe gắn máy
1.1. Định nghĩa xe gắn máy
1.2. Cấu tạo chung một xe gắn máy
2. Khái niệm về động cơ
2.1. Định nghĩa động cơ 
2.2. Cấu tạo tổng quát của động cơ xe GM
3. Phân loại động cơ và xe gắn máy
3.1. Theo kết cấu                                                                                                                                                                         
3.2. Theo nguyên lý động cơ
3.3. Theo thể tích xy lanh
3.4. Theo nhà máy chế tạo
3.5. Theo tiêu chuẩn đặt hàng của nhà chế tạo
4. Một số dụng cụ thường dùng trong công tác sửa chữa
4.1 Các loại bu-lông, đai ốc.
4.2 Dụng cụ thường dùng và cách sử dụng, sửa chữa
5. An toàn lao động trong sửa chữa
5.1 Cháy, bỏng da.
5.2 Đề phòng vật nặng rơi, ngã.
5.3 Phòng cháy, chữa cháy (PCCC).
5.4 Sử dụng đổ nghề đúng công dụng, thao tác
Bài 2: Nguyên lý làm việc của động cơ       			          Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
· Biết nguyên lý làm việc của động cơ 2 và 4 thì.
· Phân biệt được động cơ 2 và 4 thì.
· Chủ động trong phân loại, so sánh động cơ 2 thì và 4 thì, đảm bảo, an toàn cho người và thiết bị.
2. Nội dung
2.1 Các danh từ liên quan
a. Từ điểm 
b. Thể tích buồng đốt
c. Khoảng chạy  
d. Thể tích xy-lanh (V)
e. Tỷ số nén ()
2.2  Nguyên lý động cơ 4 thì
a. Chu kỳ lý thuyết của động cơ bốn thì
b. Chu kỳ thực tế của động cơ bốn thì
c. Các phương pháp hút hoà khí trên động cơ hai thì.
d. Chu kỳ hoạt động của động cơ 2 thì (loại có lỗ hút)
e. So sánh động cơ 2 thì và 4 thì
Bài 3: Hệ thống phân phối khí       				          Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
· Biết cấu tạo và nguyên lý hoạt động hệ thống phân phối khí trên động cơ 2 thì và 4 thì.
· Thực hiện thành thạo cân chỉnh cam và cò trên động cơ 4 thì.
· Chủ động thực hiện nhiệm vụ cân chỉnh cam, cò trên động cơ 4 thì, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn cho người và thiết bị.
2. Nội dung:
2.1 Công dụng
2.2  Cấu tạo hệ thống phân phối khí ở động cơ 4 thì:
a. Chu kỳ lý thuyết của động cơ bốn thì.
b. Bánh răng chia thì (Bánh răng đầu cốt máy)
c. Sên cam (Xích cam) 
d. Bánh dẫn hướng (Bánh xe nòng)
e. Bánh răng cam ( Nhông cam)
f. Cốt cam.
g. Cò mổ.
h. Ắc cò.
i. Xú-páp.
j. Ống dẫn hướng (ống kềm, ống gít).
k. Phốt xú-páp.
l. Lò xo, chén chặn và móng ngựa.
m. Miệng xú-páp (bệ xú-páp).
n. Cơ cấu căng sên cam (Gồm piston, xylanh, lò xo, cần bẩy, bánh đè và đòn gánh).
o. Bánh răng dẫn động bơm nhớt. 
2.3  Hoạt động của hệ thống
2. 4 Cân cam chỉnh xú-páp
Bài 4:  Kiểm tra, sửa chữa hệ thống phân phối khí		          Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
· Biết phương pháp kiểm tra và sửa chữa các chi tiết ở hệ thống phân phối khí trên động cơ 4 thì và 2 thì.
· Kiểm tra, sửa chữa hoàn chỉnh hệ thống phân phối khí.
· Chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, sửa chữa hệ thống phân phối khí, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn cho người và thiết bị.
2. Nội dung
2.1 Kiểm tra cốt cam.
a. Kiểm tra độ rơ 2 đầu ổ đỡ.	Comment by CHUNG: ĐAO NGC LẠI
b. Kiểm tra bề mặt 2 bướu (gối) cam.
c. Kiểm tra độ nâng bướu cam	
2.2  Kiểm tra xu páp      
a. Kiểm tra chiều dày đầu xupáp (mặt đứng của cây xú-páp).
b. Kiểm tra bề mặt lợi xu páp (mặt nghiêng của cây xú-páp).
c. Kiểm tra độ rơ giữa cây xú-páp và ống dẫn hướng.
d. Kiểm tra bệ xu páp: (nếu chiều dày cây xú-páp còn tốt lớn hơn 0,5mm).
e. Kiểm tra thân và đuôi xú-páp.
f. Kiểm tra lò xo xú-páp
g. Kiểm tra cò mổ & ắc cò mổ
h. Kiểm tra bánh răng cam
i. Kiểm tra sên cam:
Bài 5: Kiểm tra, sửa chữa hệ thống phân phối khí xe Cub	       Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
· Biết kiểm tra, sửa chữa các chi tiết trên hệ thống phân phối khí xe Cub.
· Kiểm tra, sửa chữa hoàn chỉnh hệ thống phân phối khí xe Cub.
· Chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, sửa chữa hệ thống phân phối khí xe Cub, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn cho người và thiết bị.
2. Nội dung
a. Quy trình tháo hệ thống phân phối khí xe Cub.	Comment by CHUNG: HỎI KO CÓ CÁC NỘI DUNG ??
b. Trình tự kiểm tra hư hỏng của các chi tiết.
c. Phương pháp xoáy xú-páp.
d. Phương pháp kiểm tra các chi tiết sau khi sửa chữa.
Bài 6: Kiểm tra, sửa chữa hệ thống phân phối khí xe Dream, Wave 
Thời gian: 2 giờ 
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
· Biết kiểm tra, sửa chữa các chi tiết trên hệ thống phân phối khí xe Dream, Wave và các loại xe hãng Yamaha.
· Kiểm tra, sửa chữa hoàn chỉnh hệ thống phân phối khí xe Dream, Wave và các loại xe hãng Yamaha.
· Chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, sửa chữa hệ thống phân phối khí xe Dream, Wave, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn cho người và thiết bị.
2. Nội dung
a. Quy trình tháo HTPP Khí xe Dream, Wave . . .
b. Trình tự kiểm tra hư hỏng của các chi tiết.
c. Phương pháp xoáy xupap.
d. Phương pháp kiểm tra các chi tiết sau khi sửa chữa.
Bài 7: Kiểm tra, sửa chữa cụm piston, bạc, xylanh trên xe máy   Thời gian: 4  giờ 
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
· Biết cấu tạo và nguyên lý hoạt động của cụm piston, xylanh, bạc của động cơ 2 và 4 thì.
· Kiểm tra, sửa chữa hoàn chỉnh cụm piston, xylanh, bạc của động cơ 2 và 4 thì.
· Chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, sửa chữa cụm piston, xylanh, bạc, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn cho người và thiết bị.
2. Nội dung
2.1  Piston:
+ Đỉnh Piston
      + Đầu Piston.
2.2  Thân Piston.
2.3  Trục piston: (ắc PT)
2.4  Xéc-măng (bạc).
                       + Công dụng và cấu tạo.
                      + Xéc-măng thứ nhất (bạc lửa).
                      +  Xéc-măng thứ hai (bạc hơi).
   + Xéc-măng thứ ba (bạc dầu):
2.5  Kiểm tra xy lanh.
+ Hiện tượng mòn gờ.
+ Kiểm tra nòng có bị mòn côn.
+ Kiểm tra bề mặt nòng
2.6  Kiểm tra piston
Bài 8: Kiểm tra, sửa chữa cụm piston, bạc, xylanh xe Dream       Thời gian: 2  giờ 
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
· Biết cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cụm piston, xylanh, bạc xe Dream.
· Kiểm tra, sửa chữa hoàn chỉnh các chi tiết trong cụm piston, xylanh, bạc của xe Dream.
· Chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, sửa chữa cụm piston, xylanh, bạc, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn cho người và thiết bị.
2. Nội dung
+ Quy trình tháo  cụm Xylanh, Piston, bạc xe 50cc.	Comment by CHUNG: KO NỘI DUNG ???
         + Quy trình kiểm tra: Xylanh, Piston, bạc xe 50cc.
         + Quy trình ráp  cụm Xylanh, Piston, bạc xe 50cc.
         + Phương pháp kiểm tra sau khi ráp xe 50cc.
Bài 9: Kiểm tra, sửa chữa cụm piston, bạc, xylanh xe Wave         Thời gian: 2  giờ 
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
· Biết cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cụm piston, xylanh, bạc xe Wave.
· Kiểm tra, sửa chữa hoàn chỉnh các chi tiết trong cụm piston, xylanh, bạc của xe Wave.
· Chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, sửa chữa cụm piston, xylanh, bạc, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn cho người và thiết bị.
2. Nội dung
+ Quy trình tháo cụm Xylanh, Piston, bạc xe 100cc.
+ Quy trình kiểm tra: Xylanh, Piston, bạc xe 100cc.
+ Quy trình ráp cụm Xylanh, Piston, bạc xe 100cc.
+ Phương pháp kiểm tra sau khi ráp xe 100cc.
Bài 10: Kiểm tra, sửa chữa cụm piston, bạc, xylanh các loại xe Yamaha	
Thời gian: 2  giờ 
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
· Biết cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cụm piston, xylanh, bạc các loại xe Yamaha.
· Kiểm tra, sửa chữa hoàn chỉnh các chi tiết trong cụm piston, xylanh, bạc các loại xe Yamaha.
· Chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, sửa chữa cụm piston, xylanh, bạc, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn cho người và thiết bị.
2. Nội dung
+ Quy trình tháo cụm Xylanh, Piston, bạc xe Yamaha Sirius
+ Quy trình kiểm tra: Xylanh, Piston, bạc xe Yamaha Sirius
+ Quy trình ráp cụm Xylanh, Piston, bạc xe Yamaha Exciter
+ Phương pháp kiểm tra sau khi ráp xe Yamaha Exciter
Bài 11: Hệ thống đánh lửa điện tử bằng vít lửa		          Thời gian: 3  giờ
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
· Biết cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống đánh lửa điện tử bằng vít lửa.
· Kiểm tra, sửa chữa hoàn chỉnh hệ thống đánh lửa điện tử bằng vít lửa.
· Chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, sửa chữa hệ thống đánh lửa bằng vít lửa, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn cho người và thiết bị.
2. Nội dung
2.1 Công dụng, phân loại
a. Công dụng.
b. Phân loại hệ thống đánh lửa.
c. Phân loại theo nguồn điện đưa vào hệ thống đánh lửa:
2.2  Hệ thống đánh lửa điện từ bằng vít lửa (xe 80 về trước) 
		   2.3. Các chi tiết trong mâm lửa (xe Cub 80) 
Bài 12: Hệ thống đánh lửa điện tử (CDI)			          Thời gian: 4 giờ 
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
· Biết cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống đánh lửa điện tử (CDI).
· Kiểm tra, sửa chữa hoàn chỉnh hệ thống đánh lửa điện tử (CDI).
· Chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, sửa chữa hệ thống đánh lửa điện tử, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn cho người và thiết bị.
2. Nội dung
2.1 Hệ thống đánh lửa điện dung CDI (Capacitor Discharge ignition)
+ Sơ đồ điện. Cấu tạo mâm lửa.
+ Công tắc máy.
+ Bô bin sườn: Ra  các dây sau.
+ Cụm CDI  (IC) Ra 5 dây và được nối vào các bộ phận sau.
+ Cách đấu dây vào IC
2.2  Nguyên lý làm việc
+ Dòng điện nạp tụ.
+ Dòng điện kích.
+ Tụ C phóng điện.
+ Dòng điện đi khi tắt máy
Bài 13: Kiểm tra, đấu dây hệ thống đánh lửa trên các loại xe máy 
Thời gian: 4  giờ 
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
· Biết kiểm tra hư hỏng của các chi tiết trên hệ thống đánh lửa trên các loại xe máy.
· Kiểm tra, đấu dây hoàn chỉnh hệ thống đánh lửa trên các loại xe máy.
· Chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, đấu dây hệ thống đánh lửa trên các loại xe, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn cho người và thiết bị.
2. Nội dung
+ Phương pháp đi dây trong hệ thống đánh lửa.	Comment by CHUNG: KO NỘI DUNG??
        + Trình tự kiểm tra các chi tiết trong hệ thống đánh lửa.
        + Phương pháp đo, kiểm các bộ phận, chi tiết trong hệ thống đánh lửa bằng vít lửa.
         + Phương pháp đo, kiểm các bộ phận, chi tiết trong hệ thống đánh lửa điện tử.
         + Kiểm tra hệ thống đánh lửa sớm tự động.
Bài 14: Kiểm tra, sửa chữa hệ thống cung cấp hòa khí 	          Thời gian: 4  giờ 
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
· Biết kiểm tra hư hỏng của các chi tiết trên hệ thống cung cấp hòa khí.
· Kiểm tra, đấu dây hoàn chỉnh hệ thống cung cấp hòa khí.
· Chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, sửa chữa hệ thống cung cấp hòa khí, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn cho người và thiết bị.
2. Nội dung
2.1. Công dụng	Comment by CHUNG: DAO NGC LẠI
             2. 2 Cấu tạo chung hệ thống cung cấp hòa khí
              + Bộ phận cung cấp xăng.
              + Bộ phận lọc gió.
              + Bộ chế hoà khí (Bình xăng con).
2.3.  Bộ chế hòa khí (BCHK) Xe GM
              + Bình giữ mực.
              + Mạch xăng chính và buồng hoà khí.
              + Mạch xăng tiết kiệm.
Bài 15: Kiểm tra, sửa chữa hệ thống nhiên liệu		          Thời gian: 4  giờ
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
· Biết kiểm tra hư hỏng của các chi tiết trên hệ thống nhiên liệu.
· Kiểm tra, đấu dây hoàn chỉnh hệ thống nhiên liệu.
· Chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, sửa chữa hệ thống nhiên liệu, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn cho người và thiết bị.
2. Nội dung
           2.1 Bình xăng con bị chảy xăng dư - Điều chỉnh mực xăng
1.1 Nguyên  nhân.
1.2 Kiểm tra và sửa chữa
2.2  Xăng còn nhiều trong thùng nhưng không vào bình xăng con
              + Nguyên nhân.
              + Kiểm tra và sửa chữa
2.3.  Hòa khí dư xăng hoặc thiếu xăng
     + Nguyên nhân.
                + Kiểm tra và sửa chữa
Bài 16: Tháo, ráp máy						        Thời gian: 28  giờ
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
· Biết quy trình tháo, ráp từng cụm chi tiết và từng loại máy.
· Thực hiện thành thạo tháo, ráp từng cụm chi tiết và từng loại máy.
· Chủ động thực hiện nhiệm vụ tháo, ráp máy, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn cho người và thiết bị.
2. Nội dung
2.1  Tháo, ráp máy HonDa Cub.
2.2  Tháo, ráp máy HonDa 67, 68…
2.3  Tháo, ráp máy HonDa 90, 120 …
2.4  Tháo, ráp máy SuZuKi.
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN:
1. Phòng học chuyên môn: Phòng học tích hợp.
2. Trang thiết bị máy móc: Động cơ, xe máy
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Bài giảng, đồng hồ đo, dụng cụ chuyên ngành.
4. Các điều kiện khác: phòng học thoáng khí, có máy hút khói…
V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP, ĐÁNH GIÁ
1. Nội dung: 
- Kiến thức: học về
+ Cấu tạo, nguyên lý hoạt động động cơ.
+ Cấu tạo, nguyên lý hoạt động cụm piston, xylanh, bạc.
+ Cấu tạo, nguyên lý hoạt động hệ thống phân phối khí, hệ thống đánh lửa, hệ thống cung cấp hòa khí, hệ thống nhiên liệu.
- Kỹ năng và kỹ năng cần thiết khác:
+ Kiểm tra, đánh giá hư hỏng và sửa chữa cụm piston, xylanh, bạc.
+ Kiểm tra, đánh giá hư hỏng và sửa chữa hệ thống phân phối khí, hệ thống đánh lửa, hệ thống cung cấp hòa khí, hệ thống nhiên liệu.
+ Tháo, ráp máy hoàn chỉnh.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Chủ động trong kiểm tra, đánh giá và sửa chữa xe máy; đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
2. Phương pháp: 
Kết quả học tập được đánh giá theo thang điểm 10. Người học được đánh giá kết quả thông qua các bài kiểm tra thường xuyên, định kỳ và kết thúc môn học.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Được sử dụng để giảng dạy cho trình độ sơ cấp nghề sửa xe máy.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
· Đối với Giáo viên: Để thực hiện môn học Sửa chữa xe máy căn bản, giáo viên cần kết hợp một số phương pháp giảng dạy sau:
+  Tích hợp giữa hướng dẫn lý thuyết và hướng dẫn thực hành;
+  Chia nhóm cho học viên thực hành dưới sự giám sát, kèm cặp, chỉnh sửa của giáo viên.
· Đối với người học: Nghe giảng, ghi chép và tích cực tham gia thực hành thông qua làm việc nhóm, làm việc độc lập.
3. Những trọng tâm của chương trình lưu ý: 
+ Các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe.
+ Các nguyên nhân gây ra tai nạn lao động và các biện pháp an toàn lao động.
4. Tài liệu tham khảo: 
+ Khoa Động lực Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh. Giáo trình Thực tập động xe máy, 2019.
	  TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2020
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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

TÊN MÔN HỌC: SỬA CHỮA XE MÁY NÂNG CAO
Mã môn học: DLS102
Thời gian thực hiện môn học: 120 giờ (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận: 87 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC
· Vị trí: Là môn học được hướng dẫn học tập sau môn học Sửa chữa xe máy căn bản trong chương trình Sửa chữa xe máy trình độ sơ cấp.
· Tính chất: Là môn học trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về cấu tạo, hoạt động, cách sửa chữa các hư hỏng thông thường và đại tu một xe máy, tạo nền tảng tay nghề cho người học trở thành người thợ sửa chữa xe máy.
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC
· Kiến thức:
Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các hệ thống, cơ cấu trên xe máy;
Biết phương pháp kiểm tra, sửa chữa từng chi tiết trong cụm giàn đầu, hệ thống đánh lửa, cung cấp hòa khí và hệ thống đánh lửa trên xe máy;
Biết chẩn đoán các hư hỏng trên xe máy và đưa ra phương án sửa chữa.
· Kỹ năng nghề và kỹ năng cần thiết khác:
       Thực hiện thành thạo tháo, ráp, kiểm tra, hiệu chỉnh và sửa chữa những hư hỏng cụm giàn đầu, hệ thống đánh lửa, cung cấp hòa khí, bộ ly hợp, bộ số và cấu tạo, hoạt động  của các hệ thống đánh lửa trên xe máy.
       Thực hiện thành thạo việc tháo, ráp trên các loại xe máy;
       Sử dụng thành thạo dụng cụ đồ nghề đúng cho từng công việc và xe máy cụ thể;
·  Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
        Chủ động thực hiện nhiệm vụ sửa chữa xe máy, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn cho người và thiết bị.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
      1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian
		Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra 

	1. 
	Bài 1: Bộ ly hợp loại 1 nồi
	2,5
	1,5
	1
	

	2. 
	Bài 2: Bộ ly hợp loại 2 nồi
	2,5
	1
	1,5
	

	3. 
	Bài 3: Bộ ly hợp xe Yamaha 
	5
	1,5
	3,5
	

	4. 
	Bài 4: Tháo, ráp, kiểm tra và sửa chữa bộ ly hợp xe Honda 
	5
	
	5
	

	5. 
	Bài 5: Tháo, ráp, kiểm tra và sửa chữa bộ ly hợp xe Yamaha 
	7
	
	5
	2

	6. 
	Bài 6: Kiểm tra sửa chữa cụm cốt máy, tay dên
	2,5
	1
	1,5
	

	7. 
	Bài 7: Hộp số
	2,5
	1,5
	1
	

	8. 
	Bài 8: Tháo, ráp bộ số 
	3,5
	0,5
	3
	

	9. 
	Bài 9: Kiểm tra, sửa chữa hộp số 
	2,5
	1
	1,5
	

	10. 
	Bài 10: Tháo, ráp hộp số xe Cub 67, 68 
	2,5
	
	2,5
	

	11. 
	Bài 11: Tháo, ráp hộp số xe Dream, Wave  
	7
	
	5
	2

	12. 
	Bài 12: Hệ thống làm trơn, làm mát
	2,5
	1
	1,5
	

	13. 
	Bài13: Hệ thống đánh lửa 
	2,5
	1
	1,5
	

	14. 
	Bài 14 : Kiểm tra, sửa chữa hệ thống đánh lửa
	
3 
	0,5
	1,5
	1

	15. 
	Bài 15: Kiểm tra, sửa chữa hệ thống đánh lửa trên các loại xe
	2,5
	
	2,5
	

	16. 
	Bài 16 : Cơ cấu căng sên cam
	5
	1
	4
	

	17. 
	Bài 17: Cơ cấu truyền lực đến bánh sau
	5
	1
	4
	

	18. 
	B
i 18: Bánh xe 
	2,5
	1
	1,5
	

	19. 
	Bài 19: Hệ thống phanh (thắng) 
	5
	1
	4
	

	20. 
	Bài 20: Hệ thống giảm sóc và điều khiển
	7,5
	1
	5,5
	1

	21. 
	Bài 21: Phương pháp chẩn đoán kiểm tra và đại tu máy
	6
	2
	4
	

	22. 
	Bài 22: Tháo, ráp đại tu 1 xe Cub 
	2,5
	
	2,5
	

	23. 
	Bài 23: Tháo, ráp đại tu 1 xe Honda nam 
	3,5
	
	3,5
	

	24. 
	Bài 24: Tháo, ráp đại tu 1 xe Dream, Wave . . . 
	7
	
	7
	

	25. 
	Bài 25: Tháo, ráp đại tu 1 xe Yamaha 
	7
	
	6
	1

	26. 
	Bài 26: Cấu tạo, nguyên lý hoạt động, kiểm tra, sửa chữa hệ thống nhiên liệu
	12,5
	5
	7,5
	

	27. 
	Bài 27: Cấu tạo, nguyên lý hoạt động, kiểm tra, sửa chữa hệ thống truyền động xe tay ga
	11
	2,5
	7,5
	1

	28. 
	Bài 28: Cấu tạo, nguyên lý hoạt động, kiểm tra, sửa chữa hệ thống làm mát máy bằng chất lỏng
	5
	2,5
	2,5
	

	29. 
	Bài 29: Hệ thống thắng thủy lực (CBS)
	7,5
	2,5
	5
	

	Cộng
	140
	30
	102
	8





    2. Nội dung chi tiết
Bài 1: Bộ ly hợp loại 1 nồi						          Thời gian: 2.5 giờ 
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
· Biết cấu tạo và công dụng bộ ly hợp 1 nồi.
· Kiểm tra, sửa chữa được bộ ly hợp 1 nồi.
· Chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, sửa chữa bộ ly hợp, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn cho người và thiết bị.
2. Nội dung
2.1  Công dụng, phân loại, vị trí ráp.
+ Công dụng.
+ Phân loại:
2.2  Bộ ly hợp có đĩa ma sát có tay điều khiển
+ Cấu tạo cơ cấu ly hợp gồm.
+ Cấu tạo cơ cấu điều khiển.
+ Vận hành
2.3  Bộ ly hợp có đĩa ma sát không tay điều khiển (Xe nữ)
+ Cấu tạo cơ cấu ly hợp
+ Cấu tạo cơ cấu điều khiển :
       + Vận hành
Bài 2: Bộ ly hợp loại 2 nồi						          Thời gian: 2.5 giờ 
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
· Biết cấu tạo và công dụng bộ ly hợp 2 nồi.
· Kiểm tra, sửa chữa được bộ ly hợp 2 nồi.
· Chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, sửa chữa bộ ly hợp, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn cho người và thiết bị.
2. Nội dung
2.1  Cấu tạo:	Comment by CHUNG: CHỈ CÓ 1 NHỎ THÔI????
+ Bộ ly hợp cấp 1.
     + Bộ ly hợp cấp 2 (ly hợp sang số)
                 + Chỉnh ly hợp
a. Chỉnh ly hợp với các xe Honda, Susuki.
b. Chỉnh ly hợp với các xe Yamaha (Sirius, Jupiter . . .)
Bài 3: Bộ ly hợp xe Yamaha						Thời gian: 5 giờ 
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
· Biết cấu tạo và công dụng bộ ly hợp xe Yamaha.
· Kiểm tra, sửa chữa được bộ ly hợp xe Yamaha.
· Chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, sửa chữa bộ ly hợp, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn cho người và thiết bị.
2. Nội dung
+ Đặc điểm chung của bộ ly hợp xe Yamaha.
+ Bộ ly hợp xe Yamaha loai có 1 bộ ly hợp.
+ Bộ ly hợp xe Yamaha loai có 2 bộ ly hợp.
+ Thực hành tháo ráp bộ ly hợp xe Yamaha. 
           + Quy trình Thực hành tháo bộ ly hợp xe Yamaha.
+ Quy trình Thực hành ráp bộ ly hợp xe Yamaha.
Bài 4: Tháo, ráp, kiểm tra và sửa chữa bộ ly hợp xe Honda	  Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
· Biết quy trình kiểm tra, sửa chữa bộ ly hợp xe Honda.
· Tháo, ráp, kiểm tra và sửa chữa được bộ ly hợp xe Honda.
· Chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, sửa chữa bộ ly hợp, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn cho người và thiết bị.
2. Nội dung
2.1  Kiểm tra, sửa chữa bộ ly hợp có tay điều khiển 
+ Kiểm tra vỏ nồi ly hợp.
+ Kiểm tra cao su giảm chấn của nhông hú lớn.
+ Kiểm tra vỏ nồi.
+ Kiểm tra các dĩa ma sát.
            + Kiểm tra bề mặt làm việc của các dĩa ma sát (dĩa sắt và dĩa bố ).
+ Kiểm tra lò xo ép.
+ Kiểm tra các lò xo giảm chấn.
2.2  Kiểm tra, sửa chữa bộ ly hợp 2 nồi (Dream, Wave)
+ Kiểm tra nồi ly hợp cấp 1.
+ Kiểm tra mâm bố 3 càng và lo xo.
+ Kiểm tra bề mặt bố 3 càng và chuông.Bề 

+ Kiểm tra vỏ nồi.
+ Kiểm tra khe hở giữa bố ba càng và chuông bằng căn lá.
+ Kiểm tra khớp con lăn một chiều.
2.3 Các hư hỏng thường gặp và phương pháp sửa chữa ở bộ ly hợp
Bài 5: Tháo, ráp, kiểm tra và sửa chữa bộ ly hợp xe Yamaha   	  Thời gian: 7 giờ
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
· Biết quy trình kiểm tra, sửa chữa bộ ly hợp xe Yamaha.
· Tháo, ráp, kiểm tra và sửa chữa được bộ ly hợp xe Yamaha.
· Chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, sửa chữa bộ ly hợp, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn cho người và thiết bị.
2. Nội dung
+ Kiểm tra hư hỏng của bộ ly hợp trước khi tháo.
+ Tháo bộ ly hợp và kiểm tra các chi tiết.
+ Tháo, ráp loại một bộ ly hợp.
+ Tháo, ráp loại   hai bộ ly hợp.
+ Kiểm tra các chi tiết, sau khi tháo. 
+ Ráp các chi tiết vào bộ ly hợp và vào máy
+ Kiểm tra sau khi ráp. 
Bài 6: Kiểm tra, sữa chữa cụm cốt máy tay dên		          Thời gian: 2.5 giờ
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
· Biết quy trình kiểm tra, sửa chữa cốt máy, tay dơn.
· Tháo, ráp, kiểm tra và sửa chữa được cốt máy, tay dơn.
· Chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, sửa chữa cốt máy, tay dơn., đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn cho người và thiết bị.
2. Nội dung
2.1  Cấu tạo cụm cốt máy tay dên
+ Công dụng.
            + Cấu tạo Thanh truyền (tay dên).
            + Cấu tạo cốt máy (trục khuỷu).
2.2  Các chi tiết tháo rời của cụm cốt máy và tay dên.
2.3  Các hư hỏng thường gặp ở cụm cốt máy tay dên
         + Tay dên bị đâm.
         + Dộng dên.
          + Khua ắc piston.
          + Lột dên.
Bài 7: Hộp số							          Thời gian: 2.5 giờ
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
· Biết cấu tạo và nguyên lý hoạt động hộp số.
· Kiểm tra, sửa chữa được hộp số.
· Chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, sửa chữa hộp số., đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn cho người và thiết bị.
2. Nội dung
2.1  Công dụng
+ Cơ cấu số
+ Cơ cấu điều khiển.
 + Vận chuyển của hộp số.
 + Nguyên tắc truyền lực
Bài 8: Tháo, ráp hộp số						          Thời gian: 3,5 giờ
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
· Biết quy trình kiểm tra, tháo, ráp hộp số.
· Tháo, ráp, kiểm tra được hộp số.
· Chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, tháo, ráp hộp số, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn cho người và thiết bị.
2. Nội dung
+ Quy trình tháo bộ số.
+ Thứ tự tháo - ráp số của một số bộ 3 số.
+ Thứ tự tháo - ráp số của một số bộ  số .
+ Thứ tự tháo - ráp số của một số bộ 4 số.
+ Thứ tự tháo - ráp số của một số bộ 5 số.
+ Phương pháp kiểm tra sau khi ráp bộ số.
Bài 9: Kiểm tra, sửa chữa hộp số				          Thời gian: 2.5 giờ
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
· Biết quy trình kiểm tra, sửa chữa hộp số.
· Kiểm tra, sửa chữa được hộp số.
· Chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, sửa chữa hộp số, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn cho người và thiết bị.
2. Nội dung
+ Các hư hỏng thường gặp trong hộp số:
+ Các bước kiểm tra, căn chỉnh quan trọng trước khi lắp ráp hộp số
Bài 10: Tháo, ráp hộp số xe Cub 67, 68 			          Thời gian: 2.5 giờ
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
· Biết quy trình tháo, ráp hộp số xe Cub.
· Tháo, ráp được hộp số xe Cub.
· Chủ động thực hiện nhiệm vụ tháo, ráp hộp số, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn cho người và thiết bị.
2. Nội dung
+ Trình tự tháo hộp số.
+ Phương pháp kiểm tra các chi tiết trong hộp số xe Cub . . .
+ Trình tự ráp hộp số.
+ Kiểm tra hộp số sau khi ráp.
Bài 11: Tháo, ráp hộp số xe Dream, Wave 				  Thời gian: 7 giờ
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
· Biết quy trình tháo, ráp hộp số xe Dream, Wave.
· Tháo, ráp được hộp số xe Dream, Wave.
· Chủ động thực hiện nhiệm vụ tháo, ráp hộp số, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn cho người và thiết bị.
2. Nội dung
+ Trình tự tháo hộp số.
+ Phương pháp kiểm tra các chi tiết trong hộp số xe Dream, Wave ...
+ Trình tự ráp hộp số và kiểm tra sau khi ráp.
Bài 12: Hệ thống làm trơn, làm mát				          Thời gian: 2.5 giờ
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
· Biết cấu tạo và nguyên lý hoạt động hệ thống làm trơn, làm mát.
· Kiểm tra, sửa chữa được hệ thống làm trơn, làm mát.
· Chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, sửa chữa hệ thống làm trơn, làm mát, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn cho người và thiết bị.
2. Nội dung
2.1 Hệ thống làm mát động cơ.
+ Tại sao khi động cơ hoạt động lại sinh ra nhiệt.
+ Làm mát động cơ như thế nào.
+ Tại sao ở động cơ 2 thì đúc các cánh tỏa nhiệt cao hơn?
2.2  Hệ thống làm trơn động cơ
+ Công dụng của nhớt làm trơn.
                   + Yêu cầu của dầu (nhớt) làm trơn
2.3 Sơ đồ đường nhớt bôi trơn trên động cơ Honda. 
Bài 13: Hệ thống đánh lửa					          Thời gian: 2.5 giờ
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
· Biết cấu tạo và nguyên lý hoạt động hệ thống đánh lửa.
· Kiểm tra, sửa chữa được hệ thống đánh lửa.
· Chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, sửa chữa hệ thống đánh lửa, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn cho người và thiết bị.
2. Nội dung
Phần 1: Khái niệm chung về hệ thống đánh lửa
A. Công dụng, phân loại
1. Công dụng.
2. Phân loại hệ thống đánh lửa.
1.2.1 Phân loại theo cấu tạo hệ thống đánh lửa.
1.2.1.1 . Hệ thống đánh lửa điện từ bằng vít lửa (sử dụng trên các xe đời  80 về trước).
1.2.1.2 . Hệ thống đánh lửa điện tử (sử dụng trên các xe đời 81 về sau)
1.2.2 Phân loại theo nguồn điện đưa vào hệ thống đánh lửa:
1.2.2.1   Hệ thống đánh lửa bằng vô lăng từ (lấy điện từ cuộn lửa).
1.2.2.2   Hệ thống đánh lửa bằng Ắc quy (lấy điện từ ắc quy)
1.3  Sơ đồ tóm tắt các kiểu đánh lửa trên xe gắn máy hiện nay.
B. Hệ thống đánh lửa bằng vít lửa
a. Hệ thống đánh lửa bằng Manheto có vít lửa.
1.1  Sơ đồ điện.
1.2  Nguyên lý hoạt động.
1.3  Khi khoá CTM (OFF):
1.4  Khi MỞ công tắc máy (ON):
1.4.1 Vít lửa chưa mở.
1.4.2 Vít Lửa vừa mở
b. Hệ thống đánh lửa bằng ẮC QUY có vít lửa 
2.1  Hệ thống đánh lửa bằng ẮC QUY có vít lửa (Loại bôbin sườn 2 đầu dây)
2.2  Hệ thống đánh lửa bằng ẮC QUY có vít lửa (Loại bôbin sườn 3 đầu dây) Thường sử dụng trước cc xe 90 và mô tô đời cũ.
2.3  Nguyên lý hoạt động.
2.4  Hư hỏng ở hệ thống đánh lửa bằng vít lửa.
Phần 2: Hệ thống đánh lửa dùng thiết bị điện tử
1. Phân loại hệ thống đánh lửa điện tử
1.1 Sơ đồ kết cấu.
1.2 Hệ thống đánh lửa điện tử (sử dụng trước cc xe đời 81 về sau) bao gồm các loại sau:
1.2.1 Hệ thống đánh lửa điện dung CDI (Capacitor Discharge Ignition).
1.2.2 Hệ thống đánh lửa điện dung bằng ắc quy DC - CDI (Diret  Current Capacitor Discharge ignition).
1.2.3 Hệ thống đánh lửa điện cảm TI (Transistor  Ignition System)
2. Cấu tạo và hoạt động của các hệ thống đánh lửa điện tử
2.1     Hệ thống đánh lửa điện dung CDI (Capacitor Discharge ignition) Loại kích ngoài.
2.2     Hệ thống đánh lửa điện dung CDI (Capacitor Discharge ignition) Loại kích trong
2.2.1 Sơ đố điện.
2.2.2 Nguyên lý hoạt động
2.3      Hệ thống đánh lửa điện dung CDI (Capacitor Discharge ignition) Loại hai kích
2.3.1 Sơ đố điện.
2.3.2 Hoạt động.
2.4      Loại tổ hợp đánh lửa CDI. 
2.4.1 Sơ đố điện.
2.4.2 Hoạt động.
3.  Hệ thống đánh lửa điện dung bằng ắc quy DC - CDI (Diret Current Capacitor Discharge ignition).
1.1    Đặc điểm chung.
1.2    Bộ khuếch đại tác dụng biến nguồn điện từ ắc quy (12 volt) thành nguồn điện từ 300 đến 400 volt để đưa vào CDI.
1.3   Sơ đồ điện.
1.4    Hoạt động.
2. Hệ thống đánh lửa điện cảm TI (Transistor Ignition): Thường sử dụng trên các xe Yamaha, môtô.
2.1    Sơ đồ điện.
2.2    Hoạt động
3.   Cách phân biệt hệ thống đánh lửa điện tử DC - CDI và AC – CDI.
4. Đánh lửa sớm tư động và các vấn đề liên quan.
4.1     Vấn đề đánh lửa sớm.
4.2     Một số IC thường dùng trên các xe gắn máy. 
Bài 14 : Kiểm tra, sửa chữa hệ thống đánh lửa		          Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
· Biết quy trình kiểm tra, sửa chữa hệ thống đánh lửa.
· Kiểm tra, sửa chữa được hệ thống đánh lửa.
· Chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, sửa chữa hệ thống đánh lửa, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn cho người và thiết bị.
2. Nội dung
+ Phương pháp chẩn đoán các hư hỏng ở hệ thống đánh lửa
+ Kiểm tra sửa chữa hệ thống đánh lửa bằng vít lửa:
· Kiểm tra cuộn lửa
· Kiểm tra vít lửa
· Kiểm tra tụ điện
· Kiểm tra công tắc máy
· Kiểm tra cam cắt điện
· Kiểm tra bôbin sườn
· Kiểm tra dây dẫn
· Kiểm tra bu gi
Bài 15 : Kiểm tra, sửa chữa hệ thống đánh lửa trên các loại xe    Thời gian: 2.5 giờ
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
· Biết quy trình kiểm tra, sửa chữa hệ thống đánh lửa.
· Kiểm tra, sửa chữa được hệ thống đánh lửa.
· Chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, sửa chữa hệ thống đánh lửa, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn cho người và thiết bị.
2. Nội dung
+ Phương pháp chuẩn đoán hư hỏng ở các chi tiết của hệ thống đánh lửa.
+ Trình tự kiểm tra các chi tiết trong hệ thống đánh lửa.
+ Sửa chữa (thay thế) các chi tiết trong hệ thống đánh lửa.
+ Đánh giá chất lượng hệ thống đánh lửa sau khi kiểm tra, sửa chữa. 
Bài 16: Cơ cấu căng sên cam						  Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
· Biết cấu tạo và nguyên lý hoạt động cơ vấu sên cam.
· Kiểm tra, điều chỉnh được cơ cấu sên cam.
· Chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, điều chỉnh sên cam, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn cho người và thiết bị.
2. Nội dung
+ Công dụng:
+ Phân loại:
+ Cấu tạo:
+ Cơ cấu căng sên cam tự động bằng nhớt đời cũ
· Được áp dụng trên các xe cub đời cũ như CUB78, CUB79, CUB80
1.1 Cấu tạo.
1.2 Nguyên lý làm việc :
2. Cơ cấu căng sên cam tự động bằng nhớt đời mới.
2.1  Cấu tạo.
2.2  Nguyên lý làm việc :
3.  Cơ cấu căng sên cam các xe Suzuki, Yamaha, Kawasaki, Future II. . . .
Bài 17: Cơ cấu truyền lực đến bánh sau				  Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
· Biết cấu tạo và nguyên lý hoạt động cơ cấu truyền lực đến bánh sau.
· Kiểm tra, điều chỉnh được cơ cấu truyền lực.
· Chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, điều chỉnh cơ cấu truyền lực, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn cho người và thiết bị.
2. Nội dung
+ Công dụng. 
+ Truyền lực bằng xích.
+ Truyền lực bằng các đăng
+ Truyền lực trực tiếp hoặc dùng bánh xe răng
Bài 18: Bánh xe							          Thời gian: 2.5 giờ
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
· Biết cấu tạo và nguyên lý hoạt động bánh xe.
· Kiểm tra, điều chỉnh được bánh xe.
· Chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, điều chỉnh bánh xe, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn cho người và thiết bị.
2. Nội dung
+ Cấu tạo:      
· Vành.
· Đùm.
     + Hư hỏng bánh xe.
Bài 19: Hệ thống phanh (thắng)					  Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
· Biết cấu tạo và nguyên lý hoạt động hệ thống phanh.
· Kiểm tra, điều chỉnh được hệ thống phanh.
· Chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, điều chỉnh hệ thống phanh, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn cho người và thiết bị.
2. Nội dung
 + Công dụng
1.   Thắng đùm.
2.   Thắng đĩa
    + Điều chỉnh thắng.
    + Thử thắng.
    + Xả gió hệ thống thắng.
Bài 20: Hệ thống giảm sóc và điều khiển			          Thời gian: 7.5 giờ
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
· Biết cấu tạo và nguyên lý hoạt động hệ thống giảm sóc và điều khiển.
· Kiểm tra, điều chỉnh được hệ thống giảm sóc và điều khiển.
· Chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, điều chỉnh hệ thống giảm sóc và điều khiển, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn cho người và thiết bị.
2. Nội dung
2.1  Hệ thống giảm sóc.
 + Công dụng.
+  Phân lọai.
+  Cấu tạo.
+  Nhún lò xo kết hợp với dầu, nhớt (nhún thủy lực). 
+ Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống nhún
+  Bảo dưỡng.
+ Các hư hỏng của hệ thống nhún và nguyên nhân.
2.2  Hệ thống điều khiển.
+ Điều khiển ga.
+ Điều khiển ly hợp. 
+ Điều khiển số:
+ Điều khiển thắng:
+ Điều khiển lái: 
2.3  Các hư hỏng ở bộ cổ và tay ly hợp.
Bài 21: Phương pháp chẩn đoán và đại tu máy			  Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
· Biết phương pháp chẩn đoán và đại tu máy.
· Chẩn đoán và đại tu được xe máy.
· Chủ động thực hiện nhiệm vụ chuẩn đoán và đại tu xe máy, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn cho người và thiết bị.
2. Nội dung
+ Xác định hư hỏng bằng phương pháp quan sát khí thải.
+ Xác định hư hỏng bằng phương pháp nghe tiếng máy.
+ Xác định hư hỏng bằng phương pháp chạy thử  (nếu được).	
+ Trình tự tháo – ráp và đại tu xe máy.
Bài 22: Tháo, ráp đại tu 1 xe Cub				          Thời gian: 2.5 giờ
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
· Biết quy trình tháo, ráp đại tu 1 máy Cub.
· Tháo, ráp đại tu được xe máy Cub
· Chủ động thực hiện nhiệm vụ tháo, ráp, đại tu xe Cub, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn cho người và thiết bị.
2. Nội dung
+ Xác định hư hỏng bằng phương pháp quan sát khí thải.
+ Xác định hư hỏng bằng phương pháp nghe tiếng máy.
+ Xác định hư hỏng bằng phương pháp chạy thử (nếu được)
+ Trình tự tháo – ráp và đại tu xe máy.
Bài 23: Tháo, ráp đại tu 1 xe Honda nam			          Thời gian: 3,5 giờ
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
· Biết quy trình tháo, ráp đại tu 1 máy Honda nam.
· Tháo, ráp đại tu được xe máy Honda nam.
· Chủ động thực hiện nhiệm vụ tháo, ráp, đại tu Honda nam, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn cho người và thiết bị.
2. Nội dung
+ Xác định hư hỏng bằng phương pháp quan sát khí thải.
+ Xác định hư hỏng bằng phương pháp nghe tiếng máy.
+ Xác định hư hỏng bằng phương pháp chạy thử (nếu được).
+ Trình tự tháo – ráp và đại tu xe máy.
Bài 24: Tháo, ráp đại tu 1 xe Dream, Wave				  Thời gian: 7 giờ
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
· Biết quy trình tháo, ráp đại tu 1 máy Dream, Wave.
· Tháo, ráp đại tu được xe máy Dream, Wave.
· Chủ động thực hiện nhiệm vụ tháo, ráp, đại tu Dream, Wave, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn cho người và thiết bị.
2. Nội dung
+ Xác định hư hỏng bằng phương pháp quan sát khí thải.
+ Xác định hư hỏng bằng phương pháp nghe tiếng máy.
+ Xác định hư hỏng bằng phương pháp chạy thử (nếu được)
+ Trình tự tháo – ráp và đại tu xe máy.
Bài 25: Tháo, ráp đại tu 1 xe Yamaha				  Thời gian: 7 giờ
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
· Biết quy trình tháo, ráp đại tu 1 máy Yamaha.
· Tháo, ráp đại tu được xe máy Yamaha.
· Chủ động thực hiện nhiệm vụ tháo, ráp, đại tu Yamaha, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn cho người và thiết bị.
2. Nội dung
+ Xác định hư hỏng bằng phương pháp quan sát khí thải.
+ Xác định hư hỏng bằng phương pháp nghe tiếng máy.
+ Xác định hư hỏng bằng phương pháp chạy thử (nếu được)
+ Trình tự tháo – ráp và đại tu xe máy.
Bài 26: Cấu tạo, nguyên lý hoạt động, kiểm tra, sửa chữa hệ thống nhiên liệu 		                                                                                            Thời gian: 12,5 giờ
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
· Biết cấu tạo, nguyên lý hoạt động hệ thống nhiên liệu.
· Kiểm tra, sửa chữa được hệ thống nhiên liệu.
· Chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, sửa chữa hệ thống nhiên liệu, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn cho người và thiết bị.
2. Nội dung
+ Cấu tạo hệ thống nhiên liệu.
+ Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các mạch trong bình xăng con.
+ Các phương pháp kiểm tra, sửa chữa hệ thống nhiên liệu.
Bài 27: Cấu tạo, nguyên lý hoạt động, kiểm tra, sửa chữa hệ thống truyền động xe tay ga										Thời gian: 11 giờ
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
· Biết cấu tạo, nguyên lý hoạt động hệ thống truyền động.
· Kiểm tra, sửa chữa được hệ thống truyền động.
· Chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, sửa chữa hệ thống truyền động, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn cho người và thiết bị.
2. Nội dung
+ Cấu tạo hệ thống truyền động.
+ Nguyên lý hoạt động của hệ thống truyền động.
+ Các phương php kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa bộ truyền động.
+ Cấu tạo hộp giảm tốc bánh sau.
+ Phương pháp kiểm tra, sửa chữa hộp giảm tốc bánh sau.	
Bài 28: Cấu tạo, nguyên lý hoạt động, kiểm tra, sửa chữa hệ thống làm mát máy bằng chất lỏng					 		Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
· Biết cấu tạo, nguyên lý hoạt động hệ thống làm mát bằng chất lỏng.
· Kiểm tra, sửa chữa được hệ thống làm mát bằng chất lỏng.
· Chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, sửa chữa hệ thống làm mát, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn cho người và thiết bị.
2. Nội dung
+ Cấu tạo các chi tiết của hệ thống làm mát bằng chất lỏng.
+ Nguyên lý hoạt động của hệ thống làm mát bằng chất lỏng.
+ Các phương pháp kiểm tra, sửa chữa hệ thống làm mát bằng chất lỏng.
+ Bảo dưỡng, thay mới nước làm mát định kỳ.
Bài 29: Hệ thống thắng thủy lực (CBS)				          Thời gian: 7.5 giờ
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
· Biết cấu tạo, nguyên lý hoạt động hệ thống thủy lực.
· Kiểm tra, sửa chữa được hệ thống thủy lực.
· Chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, sửa chữa hệ thống thủy lực, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn cho người và thiết bị.
2. Nội dung
+ Cấu tạo, nguyên lý làm việc của hệ thống thắng thủy lực.
+ Các hư hỏng thường gặp và phương pháp sửa chửa hệ thống thắng thủy lực.
+ Bảo dưỡng, thay dầu, thay bố thắng định kỳ.
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN:
1. Phòng học chuyên môn: Phòng học tích hợp.
2. Trang thiết bị máy móc: Động cơ, xe máy
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Bài giảng, đồng hồ đo, dụng cụ chuyên ngành. 
     4. Các điều kiện khác: có nhiều loại động cơ khác nhau
V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP, ĐÁNH GIÁ:
1. Nội dung: 
- Kiến thức: 
   + Trình bày cấu tạo, nguyên lý hoạt động bộ ly hợp.
        + Trình bày cấu tạo, nguyên lý hoạt động hộp số.
   + Trình bày cấu tạo, nguyên lý hoạt động hệ thống làm trơn, làm mát, đánh lửa, nhiên liệu, truyền động,…
· Kỹ năng và kỹ năng cần thiết khác: 
+ Kiểm tra, đánh giá hư hỏng và sửa chữa bộ ly hợp, hộp số.
+ Kiểm tra, đánh giá hư hỏng và sửa chữa hệ thống làm trơn, làm mát, đánh lửa, nhiên liệu, truyền động.
+ Tháo, ráp hiệu chỉnh máy hoàn chỉnh.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động trong kiểm tra, đánh giá và sửa chữa xe máy; đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
2. Phương pháp: 
  Kết quả học tập được đánh giá theo thang điểm 10. Người học được đánh giá kết quả thông qua các bài kiểm tra thường xuyên, định kỳ và kết thúc môn học.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Được sử dụng để giảng dạy cho trình độ sơ cấp nghề sửa chữa xe gắn máy
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
· Đối với giáo viên, giảng viên: Để thực hiện môn học Sửa chữa xe máy nâng cao, giáo viên cần kết hợp một số phương pháp giảng dạy sau:
+  Tích hợp giữa hướng dẫn lý thuyết và hướng dẫn thực hành;
+  Chia nhóm cho học viên thực hành dưới sự giám sát, kèm cặp, chỉnh sửa của giáo viên.
· Đối với người học: Nghe giảng, ghi chép và tích cực tham gia thực hành thông qua làm việc nhóm, làm việc độc lập.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Quy trình tháo, ráp xe máy.
4. Tài liệu tham khảo: 
[1]. Khoa Công nghệ Động lực Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh. Giáo trình Sửa chữa xe máy nâng cao, 2015.
	TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2020
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	Nguyễn Anh Tuấn

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

TÊN MÔN HỌC: SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN XE MÁY
Mã môn học: DLS103
Thời gian thực hiện môn học: 100 giờ (Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận: 73 giờ; Kiểm tra: 5 giờ)
1. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC
· Vị trí: Là môn học được hướng dẫn học tập sau cùng trong chương trình Sửa chữa xe máy trình độ sơ cấp.
· Tính chất: Là môn học trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về cấu tạo, cách sửa chữa hệ thống điện xe máy, tạo nền tảng tay nghề cho người học trở thành những người thợ sửa chữa xe máy.
2. MỤC TIÊU MÔN HỌC
· Kiến thức: 
    + Biết cấu tạo, nguyên lý hoạt các thiết bị điện trên xe máy.
    + Biết quy trình kiểm tra, sửa chữa thiết bị điện trên xe máy.
          + Trình bày được cấu tạo, hoạt động và an toàn của các thiết bị điện trên xe máy.
    + Trình bày được phương pháp kiểm tra, sửa chữa từng thiết bị và toàn bộ hệ thống điện trên xe máy.
         + Trình bày và vẽ được sơ đồ từng hệ thống điện điện và sơ đồ hệ thống điện trên xe máy.
· Kỹ năng nghề và kỹ năng cần thiết khác: 
   + Tháo, ráp, kiểm tra, hiệu chỉnh và sửa chữa được những hư hỏng của từng hệ thống điện trên các loại xe máy;
 - Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
      Chủ động trong thực hiện sửa chữa hệ thống điện xe máy, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn cho người và thiết bị.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC
    1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

	TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	1. 
	Bài 1: Khái niệm và an toàn điện
	1
	0,5
	0,5
	

	2. 
	Bài 2: Công tắc máy
	1
	0,5
	0,5
	

	3. 
	Bài 3: Hệ thống điện tín hiệu trên xe máy
	23
	6
	16
	1

	4. 
	Bài 4: Hệ thống điện chiếu sáng trên xe máy
	13
	2
	10
	1

	5. 
	Bài 5: Hệ thống điện sạc trên xe máy
	9
	2
	6
	1

	6. 
	Bài 6: Hệ thống điện chống trộm trên xe máy
	3
	1
	2
	

	7. 
	Bài 7: Hệ thống điện xe tay ga
	3
	1
	2
	

	8. 
	Bài 8: Hệ thống điện đánh lửa xe tay ga
	10
	1
	8
	1

	9. 
	Bài 9: Hệ thống điện sạc trên xe tay ga
	7
	1
	6
	

	10. 
	Bài 10: Hệ thống điện tín hiệu xe tay ga
	7
	1
	6
	

	11. 
	Bài 11: Hệ thống điện chiếu sáng xe tay ga
	7
	1
	6
	

	12. 
	Bài 12:  Mô tả hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI
	3
	1
	2
	

	13. 
	Bài 13:  Đặc trưng kỹ thuật của hệ thống PGM-FI
	3
	1
	2
	

	14. 
	Bài 14:  Chức năng và vai trò các cảm biến
	3
	1
	2
	

	15. 
	Bài 15:  Chẩn đoán, sửa chữa hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI
	7
	2
	4
	1

	Cộng
	100
	22
	73
	5


    
2. Nội dung chi tiết 
Bài 1: Khái niệm và an toàn điện					  Thời gian: 1 giờ
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
· Biết xử lý an toàn điện.
· Trình bày được các khái niệm cơ bản về điện trên xe máy.
· Chủ động thực hiện an toàn về điện, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
2. Nội dung
2.1.  Khái niệm cơ bản về điện
				Dòng điện
				Cách mắc các bóng đèn
			2.2.  An toàn về điện
			2.3.  Kết cấu hệ thống điện đèn còi
				Nguyên tắc chung
				Sơ đồ kết cấu hệ thống điện đánh lửa
				Sơ đồ kết cấu các hệ thống điện đèn, sạc và còi
			2.4.  Đồng hồ điện (VOM)
				Kết cấu đồng hồ
				Các cung để chuyển thang đo
				Đo điện áp một chiều (DCV)
				Đo điện áp xoay chiều(ACV) 
				Đo điện trở
			2.5.  Cách sử dụng mỏ hàn điện 
			2.6.  Các hư hỏng thường gặp ở hệ thống điện, đèn còi
Bài 2:  Công tắc máy         						  Thời gian: 1 giờ
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
· Biết cấu tạo và nguyên lý hoạt động công tắc máy.
· Kiểm tra, sửa chữa được công tắc máy.
· Chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, sửa chữa công tắc máy, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn cho người và thiết bị.
2. Nội dung
			2.1.  Công dụng.
			2.2  Công tắc máy xe đời cũ.
			2.3  Công tắc máy xe đời mới.
			2. 4  Bài tập thực hành nối hệ thống điện công tắc máy trên sa bàn và xe Cub 80,81, Dream, Wave, Exciter, Jupiter, Viva, Air Blade, @, Dylan, SH, SYM.
			2.5.  Phát hiện hư hỏng, kiểm tra và sửa chữa hệ thống điện công tắc máy 
Bài 3: Hệ thống điện tín hiệu trên xe máy			           Thời gian: 23 giờ
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
· Biết thành phần cấu tạo và nguyên lý hoạt động hệ thống tín hiệu trên xe máy.
· Kiểm tra, sửa chữa được hệ thống tín hiệu trên xe máy.
· Chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, sửa chữa hệ thống tín hiệu, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn cho người và thiết bị.
2. Nội dung
	2.1.  Hệ thống điện xi nhan
				+ Hệ thống điện xi nhan xe đời cũ. 
				+ Hệ thống điện xi nhan xe đời mới.
				+ Bài tập thực hành nối hệ thống điện xi nhan trên sa bàn và xe Cub 80,81, Dream, Wave, Exciter, Jupiter, Viva.
			2.2.  Hệ thống điện còi
				+ Hệ thống điện còi chờ mass
				+ Hệ thống điện còi chờ lửa
				+ Bài tập thực hành nối hệ thống điện còi trên sa bàn và xe Cub 80,81, Dream, Wave, Exciter, Jupiter, Viva.
			2.3.  Hệ thống điện thắng
				+ Hệ thống điện thắng xe đời cũ.
				+ Hệ thống điện thắng xe đới mới.
				+ Bài tập thực hành nối hệ thống điện thắng trên sa bàn và xe Cub 80,81, Dream, Wave, Exciter, Jupiter, Viva.
			2.4.  Hệ thống điện đèn báo số
				+ Hệ thống điện đèn số không (N)
				+ Hệ thống điện đèn hết số (Top gear)
				+ Bài tập thực hành nối hệ thống điện đèn báo số trên sa bàn và xe Dream, Wave, Exciter, Jupiter, Viva.
			2.5.  Hệ thống điện khởi động
Bài 4:  Hệ thống điện chiếu sáng trên xe máy                   		Thời gian: 13 giờ
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
· Biết thành phần cấu tạo và nguyên lý hoạt động hệ thống chiếu sáng trên xe máy.
· Kiểm tra, sửa chữa được hệ thống chiếu sáng trên xe máy.
· Chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, sửa chữa hệ thống chiếu sáng, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn cho người và thiết bị.
2. Nội dung
			2.1.  Công dụng và sơ đồ tổng quát.
			2. 2 Hệ thống điện chiếu sáng xe đời cũ.
			2.3.  Hệ thống điện chiếu sáng xe đời mới.
			2,4.  Bài tập thực hành nối hệ thống điện chiếu sáng trên sa bàn và xe Cub 80,81, Dream, Wave, Exciter, Jupiter.
			2.5. Phát hiện hư hỏng, kiểm tra, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng.
Bài 5:  Hệ thống điện sạc trên xe máy                   			  Thời gian: 9 giờ
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
· Biết thành phần cấu tạo và nguyên lý hoạt động hệ thống sạc trên xe máy.
· Kiểm tra, sửa chữa được hệ thống sạc trên xe máy.
· Chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, sửa chữa hệ thống sạc, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn cho người và thiết bị.
2. Nội dung
			2.2 Công dụng và sơ đồ tổng quát.
			2.2.  Hệ thống điện sạc xe đời cũ.
			2.3.  Hệ thống điện sạc xe đời mới.
			2.4.  Bài tập thực hành nối hệ thống điện sạc trên sa bàn và xe Cub 80,81, Dream, Wave, Exciter, Jupiter, Viva.
			2.5. Phát hiện hư hỏng, kiểm tra, sửa chữa hệ thống điện sạc.
Bài 6:  Hệ thống điện chống trộm trên xe máy     			  Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
· Biết thành phần cấu tạo và nguyên lý hoạt động hệ thống chống trộm trên xe máy.
· Kiểm tra, sửa chữa được hệ thống chống trộm trên xe máy.
· Chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, sửa chữa hệ thống chống trộm, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn cho người và thiết bị.
2. Nội dung
 2.1 Công dụng và các loại sơ đồ chống trộm.
2. 2 Hệ thống chống trộm cơ khí.
        2. 3. Hệ thống chống trộm điện tử.  
         2.4. Bài tập thực hành nối hệ thống điện sạc trên sa bàn và xe Dream, Wave, Exciter, Jupiter, Viva, Air Blade, @, Dylan, SH, SYM.
       2. 5. Phát hiện hư hỏng, kiểm tra, sửa chữa hệ thống điện chống trộm.
Bài 7: Hệ thống điện xe tay ga 						  Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
· Biết thành phần cấu tạo và nguyên lý hoạt động hệ thống điện xe tay ga.
· Kiểm tra, sửa chữa được hệ thống điện xe tay ga.
· Chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, sửa chữa hệ thống điện xe tay ga, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn cho người và thiết bị.
2. Nội dung
2.1  Các thiết bị điện và điện tử trang bị trên xe tay ga.
2.2  Quy luật màu dây của các hãng xe.
Bài 8: Hệ thống điện đánh lửa xe tay ga				Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
· Biết thành phần cấu tạo và nguyên lý hoạt động hệ thống đánh lửa xe tay ga.
· Kiểm tra, sửa chữa được hệ thống đánh lửa xe tay ga.
· Chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, sửa chữa hệ thống đánh lửa, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn cho người và thiết bị.
2. Nội dung
+ Các khái niệm chung về hệ thống đánh lửa.
+ Các loại đánh lửa trên xe tay ga đời mới.
+ Các loại IC trên xe tay ga
+ Bài tập thực hành nối hệ thống điện đánh lửa trên sa bàn và xe Air Blade, @, Dylan, SH, SYM.
+  Phát hiện hư hỏng, kiểm tra, sửa chữa hệ thống điện đánh lửa.
Bài 9: Hệ thống điện sạc trên xe tay ga 				  Thời gian: 7 giờ
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
· Biết thành phần cấu tạo và nguyên lý hoạt động hệ thống điện sạc xe tay ga.
· Kiểm tra, sửa chữa được hệ thống điện sạc xe tay ga.
· Chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, sửa chữa hệ thống điện sạc, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn cho người và thiết bị.
2. Nội dung
Các loại sạc trang bị trên xe tay ga.
Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống sạc 1 pha và 3 pha.
             Cách đo kiểm tra và sửa chữa hệ thống sạc.
             Bài tập thực hành nối hệ thống điện sạc trên sa bàn và xe Air Blade, @, Dylan, SH, SYM.
             Phát hiện hư hỏng, kiểm tra, sửa chữa hệ thống điện sạc.
Bài 10: Hệ thống điện tín hiệu xe tay ga 				  Thời gian: 7 giờ
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
· Biết thành phần cấu tạo và nguyên lý hoạt động hệ thống tín hiệu xe tay ga.
· Kiểm tra, sửa chữa được hệ thống tín hiệu xe tay ga.
· Chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, sửa chữa hệ thống tín hiệu, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn cho người và thiết bị.
2. Nội dung
+ Sơ đồ mạch điện và và nguyên lý hoạt động của hệ thống điện tín hiệu trang bị trên  xe tay ga.
+ Phương pháp kiểm tra, sửa chữa các hư hỏng của hệ thống điện tín hiệu trên xe tay ga.
+ Bài tập thực hành nối hệ thống điện tín hiệu trên sa bàn và xe Air Blade, @, Dylan, SH, SYM.
+ Phát hiện hư hỏng, kiểm tra, sửa chữa hệ thống điện tín hiệu.
Bài 11: Hệ thống điện chiếu sáng xe tay ga 				  Thời gian: 7 giờ
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
· Biết thành phần cấu tạo và nguyên lý hoạt động hệ thống điện chiếu sáng xe tay ga.
· Kiểm tra, sửa chữa được hệ thống điện chiếu sáng xe tay ga.
· Chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn cho người và thiết bị.
2. Nội dung
    + Sơ đồ mạch điện và và nguyên lý hoạt động của hệ thống điện chiếu sáng trên xe tay ga.
   + Phương pháp kiểm tra, sửa chữa các hư hỏng của hệ thống điện chiếu sáng trên xe tay ga.
   + Bài tập thực hành nối hệ thống điện chiếu sáng trên sa bàn và xe Air Blade, @, Dylan, SH, SYM.
   + Phát hiện hư hỏng, kiểm tra, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng.
Bài 12: Mô tả hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI			  Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
· Biết thành phần cấu tạo và nguyên lý hoạt động hệ thống phun xăng điện tử.
· Kiểm tra, sửa chữa được hệ thống phun xăng điện tử.
· Chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, sửa chữa hệ thống phun xăng điện tử, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn cho người và thiết bị.
2. Nội dung
+  Sơ đồ khối của hệ thống
+ Vị trí các bộ phận hệ thống phun xăng điện tử
+ Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống phun xăng điện tử
+ Phát hiện hư hỏng, kiểm tra, sửa chữa các bộ của hệ thống phun xăng điện tử.
Bài 13:  Đặc trưng kỹ thuật của hệ thống PGM-FI			  Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
· Biết đặc trưng kỹ thuật hệ thống PGM-FI
· Kiểm tra, sửa chữa được hệ thống PGM-FI
· Chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, sửa chữa hệ thống PGM-FI, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn cho người và thiết bị.
2. Nội dung
+ Sự vận hành cơ bản của hệ thống PGM-FI
+ Khởi động lạnh với PGM-FI – Vai trò van IACV
+ Tăng tốc nhanh với PGM-FI
+ Giảm tốc độ với PGM-FI
+ Phát hiện hư hỏng, kiểm tra, sửa chữa các chế đô làm việc của hệ thống phun xăng điện tử.
Bài 14:  Chức năng và vai trò các cảm biến			             Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
· Biết cấu tạo và nguyên lý hoạt động cảm biến.
· Kiểm tra, thay thế được cảm biến.
· Chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thay thế cảm biến, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn cho người và thiết bị.
2. Nội dung
+ Cảm biến áp suất đường ống nạp MAP (Manifold Adsolute Pressure)
+ Cảm biến vị trí bướm ga TP (Throttle Position)
+ Cảm biến nhiệt độ khí nạp IAT (Intake Air Temperature)
+ Cảm biến nhiệt độ nước làm mát ECT (Engine Coolant Temperature)
Bài 15: Chẩn đoán, sửa chữa hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI 
Thời gian: 7 giờ
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
· Biết quy trình chẩn đoán và sửa chữa hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI
· Chẩn đoán, sửa chữa được hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI.
· Chủ động thực hiện nhiệm vụ chẩn đoán, sửa chữa hệ thống phun xăng điện tử, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn cho người và thiết bị.
2. Nội dung
+ Thông tin chung
+ Xử lý sự cố
+ Quy trình tự chẩn đoán
+ Quy trình cài đặt lại bộ nhớ tự chẩn đoán
+ Bảng mã lỗi
+ Chẩn đoán mã lỗi
         + Tham khảo các loại mô tô phân khối lớn.
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN:
1. Phòng học chuyên môn: Phòng học tích hợp.
2. Trang thiết bị máy móc: Mô hình dàn trải xe số, mô hình dàn dàn trải xe tay ga, xe số va xe tay ga thực tế.  
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Bài giảng, bảng viết, máy chiếu, dây cáp điện.
4. Điều kiện khác: có nhiều máy  chẩn đoán, động cơ khác nhau (xe Ý, xe Nhật..)
V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP, ĐÁNH GIÁ
1. Nội dung
- Kiến thức: 
     Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các hệ thống điện trên xe máy.
· Kỹ năng và kỹ năng cần thiết: 
      Kiểm  tra, đánh giá được tình trạng hoạt động của hệ thống điện điện trên xe máy.
· Năng lực tự chù và trách nhiệm: 
      Chủ động trong kiểm tra, đánh giá và sửa chữa hệ thống điện xe máy; đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
2. Phương pháp: 
Kết quả học tập được đánh giá theo thang điểm 10. Người học được đánh giá kết quả thông qua các bài kiểm tra thường xuyên, định kỳ và kết thúc môn học.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Được sử dụng để giảng dạy cho trình độ sơ cấp nghề sửa xe máy.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
· Đối với giáo viên, giảng viên: Để thực hiện môn học Sửa chữa hệ thống điện xe máy, giáo viên cần kết hợp một số phương pháp giảng dạy sau:
+  Tích hợp giữa hướng dẫn lý thuyết và hướng dẫn thực hành;
+  Chia nhóm cho học viên thực hành dưới sự giám sát, kèm cặp, chỉnh sửa của giáo viên.
· Đối với người học: Nghe giảng, ghi chép và tích cực tham gia thực hành thông qua làm việc nhóm, làm việc độc lập.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và thiết bị khi thực hiện nối các hệ thống điện
4. Tài liệu tham khảo: 
Khoa Động lực Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh. Giáo trình Sửa chữa hệ thống điện xe máy, 2017.
	TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2020
	TRƯỞNG KHOA



     Nguyễn Anh Tuấn
V. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP
Quy trình đào tạo sơ cấp nghề Sửa chữa xe máy được thực hiện theo quy trình khép kín từ khâu tuyển sinh đến cập phát chứng chỉ sơ cấp.
Thực hiện chi tiết cụ thể theo quy trình đào tạo sau:
1. Mục đích:
Nhằm hướng dẫn chi tiết cho quá trình đào tạo sơ cấp tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Tuyển sinh trình độ sơ cấp:
- Căn cứ vào giấp phép đào tạo trình độ sơ cấp đã cấp phép, xác định chỉ tiêu tuyển sinh cho từng đợt.
- Tổ chức tuyển sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Đối tượng tuyển sinh đào tạo đúng quy định.
3. Thành lập lớp đào tạo trình độ sơ cấp:
- Căn cứ kết quả tuyển sinh, xét duyệt danh sách học sinh trúng tuyển đảm bảo đúng đối tượng.
- Thành lập các lớp đào tạo trình độ sơ cấp với số lượng đúng quy định, không quá 25 học sinh / lớp đối với nghề Sửa chữa xe máy 
4. Xây dựng kế hoạch đào tạo sơ cấp:
Căn cứ vào Quyết định thành lập lớp, triển khai xây dựng kế hoạch và tiến độ đào tạo chi tiết cho lớp học; xây dựng kế hoạch giảng viên giảng dạy đúng theo Quy định tại Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 2015 và Thông tư 34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
5. Phân công giáo viên giảng dạy:
Căn cứ vào Kế hoạch và tiến độ đào tạo, khoa Động lực lựa chọn giảng viên đạt chuẩn về chuyên môn, tin học, ngoại ngữ, kỹ năng nghề phù hợp với nghề Sửa chữa xe máy, triển khai thực hiện giảng dạy nghề Sửa chữa xe máy đúng quy định.
6. Kế hoạch thi kết thúc khóa học:
- Căn cứ vào kết quả thi kiểm tra, kết thúc môn học của lớp học, xây dựng và ban hành kế hoạch thi kết thúc khóa học sơ cấp nghề Sửa chữa xe máy.
- Chuẩn bị trang thiết bị, vất tư phục vụ kỳ thi kết thúc khóa học trình độ sơ cấp nghề Sửa chữa xe máy.
7. Công nhận tốt nghiệp và cấp phát chứng chỉ sơ cấp:
- Căn cứ vào kết quả thi kiểm tra, kết thúc khóa học. Hiệu trưởng quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề Sửa chữa xe máy cho những học viên đủ điều kiện.
- Phòng  Tuyển sinh – Đào tạo thực hiện công việc sao lưu sổ sách theo mẫu quy định tại Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 2015 và Thông tư 34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
VI. PHƯƠNG PHÁP VÀ THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ
- Đánh giá kết quả học tập được thực hiện theo cách thức kết hợp chấm điểm kiểm tra đánh giá quá trình và thi kết thúc từng môn học.
- Thang điểm đánh giá kết quả học tập của học sinh theo thang điểm 10 (từ 1 đến 10), có tính đến hàng thập phân 01 con số.
VII. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP:
1. Hướng dẫn xác định danh mục các môn học đào tạo nghề; thời gian, phân bố thời gian và chương trình cho môn học đào tạo nghề: 
- Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề của nghề Sửa chữa xe máy được dùng dạy nghề cho lao động phổ thông có nhu cầu học nghề. Khi học viên học đủ 03 môn học trong chương trình này và đạt kết quả trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc khóa học sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề.
- Các môn học được bố trí giảng dạy không theo thứ tự từ môn học DLS101 đến môn học DLS103 có đề cương chi tiết như trong bảng phụ lục kèm theo. Thời gian học lý thuyết được tính bằng 25 giờ/tuần, thời gian học thực hành là 40 giờ/tuần.
- Thời gian kiểm tra trong các môn học được tính là thời gian thực hành.
2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khóa học:

	Số TT
	Nội dung thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
2
3
	Tháo ráp động cơ xe máy
Kiểm tra hệ thống điện xe máy
Kiểm tra hệ thống truyền động của xe máy
	Thực hành
	180 phút



3. Các chú ý khác:
	Trong quá trình thực hiện chương trình nên bố trí cho học viên đi tham quan thực tế tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất; có thể tổ chức các hoạt động ngoại khóa và hoạt động thực tập, kiến tập khác khi có đủ điều kiện.
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng    năm 2020
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